Chinh Phu Cong hoa xa hgi chil nghia Viét Nam
----- Poc 1ap - Tw do - Hanh phic
S6 : 149/2003/ND-CP e
Ha Noi, ngay 04 thang 12 nam 2003

NGHI PINH CUA CHINH PHU
(Ouy dinh chi tiét thi hanh Ludt Thué tiéu thu ddc biét va
Ludt sira doi, bé sung mét s6 diéu ciia Ludt Thué tiéu thu ddc biét)

CHINH PHU
Can ct Luét T6 chirc Chinh pht ngay 25 thang 12 ndm 2001;

Can ctr Luat Thué tiéu thy dac biét s6 05/ 1998/QH10 ngay 20 thang 5 nam 1998
va Luat stra ddi, bo sung mot sd diéu cua Luat Thué tiéu thu dic biét s6 08/2003/QH11
ngay 17 thang 6 nam 2003;

Theo dé nghi cua B§ truéng Bo Tai chinh,

NGHI PINH :

Chuong I
Poi twong, Pham vi ap dung thué tiéu thu diic biét

Piéu 1. Ddi tuong chiu thué tiéu thu dic biét 1 hang hoa, dich vu sau day, trir cac
truong hop quy dinh tai Biéu 3 Nghi dinh nay.

1. Hang hoa :

a) Thudc 14 diéu, xi ga;

b) Rugu;

¢) Bia;

d) O t6 dudi 24 chd ngdi;

d) Xang cac loai, nap-ta (naphtha), ché pham tai hop (reformade component) va
cac ché pham khac dé pha ché xang;

e) Piéu hoa nhiét do cong suét tir 90.000 BTU tré xudng;

g) Bai 13;
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h) Vang ma, hang ma.

2. Dich vu :

a) Kinh doanh vii truong, mat-xa (Massage), ka-ra-6-ké (Karaoke);

b) Kinh doanh ca-si-nd (casino), tro choi bang may gidc-pét (jackpot);
¢) Kinh doanh giai tri c6 dat cugc;

d) Kinh doanh gon (golf): ban thé hdi vién, vé choi gon,;

d) Kinh doanh x0 sb.

Piéu 2. Pdi tuong nop thué tiéu thu dic biét 1a cac td chirc, c4 nhan (goi chung la
co s&) co hoat dong san xuat, nhap khau hang hoa, kinh doanh dich vy thugc do6i tugng

chiu thué tiéu thy dic biét quy dinh tai Diéu 1 Nghi dinh nay.

Co s& san xuat hang hod thudc dién chiu thué tiéu thu dic biét phai nop thué tiéu
thu dic biét dbi voi hang hoa nay ¢ khau san xuat.

Co s& nhap khau hang hod thudc dién chiu thué tiéu thu dic biét phai nop thué
ti€u thu dac biét d6i voi hang hoa nay ¢ khau nhap khau.

Co so kinh doanh dich vu thudc dién chiu thué tiéu thy dic biét phai ndp thué
tiéu thy dic biét ddi véi dich vu chiu thué tiéu thy dic biét.

Piéu 3. Hang hoa quy dinh tai khoan 1 Diéu 1 cta Nghi dinh nay khong phai chiu
thué tiéu thu dic biét trong cac truong hop sau dy:

1. Hang hoa do cac co s¢ san xuat, gia cong truc tiép xuat khau hodc ban, ty thac
cho co s¢ kinh doanh xuat khau dé xuat khau.

Trudong hop co sé kinh doanh xuit khidu mua hang hoa thudc dién chiu thué tiéu
thu dac biét cua co s san xuat dé xuat khau nhung khong xuat khau ma tiéu thu trong
nude thi co s kinh doanh xuét khau phai ké khai np thué tiéu thy dac biét.

2. Hang hoé nhap khau trong cac trudng hop sau:

a) Hang hoa nhap khau 1a:

- Hang vién trg nhan dao, vién tr¢g khong hoan lai;
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- Qua tang cua cac to chuc, cd nhan nudc ngoai cho cac co quan nha nudc, to
churc chinh tri, t6 chire chinh tri - xa hdi, to chirc xa hdi, to chirc xa héi - nghe nghiép,
don vi vii trang nhan dan. Qua tang dugc xac dinh trong mic quy dinh ctia Chinh phu;

- D6 dung cua t6 chire, ca nhan nudc ngoai dwge hudng tiéu chuan mién trir ngoai
giao do Chinh pha Viét Nam quy dinh phu hop véi cac diéu udc qubc té ma Viét Nam
ky két hodc tham gia;

- Hang hoa mang theo ngudi trong tiéu chudn hanh Iy mién thué nhap khéu;

b) Hang hoa chuyén khiu qua canh, muon duong qua Viét Nam theo cc hinh
thurc:

- Hang héa chuyén thang tir cang nudc xuat khau dén cang nudc nhap khau,
khong dén cang Viét Nam;

- Hang héa dén cang Viét Nam nhung khong 1am thu tuc nhap khiu vao Viét Nam
ma di thang t6i cang nudc nhap khau;

- Hang héa dua vao Kho ngoai quan rdi chuyén dén nudc khac, khong 1am thi tuc
nhap khau vao Viét Nam theo Quy ché Kho ngoai quan;

- Hang qua canh, mugn duong qua ctra khau, bién gigi Viét Nam trén co so hiép
dinh d3 ky két giita hai Chinh phu hodc nganh, dia phwong dugce Thi tuéng Chinh phu
cho phép;

c) Hang hoa tam nhap khau, tai xuat khau va hang hoa tam xuat khau, tai nhap
khau trong thoi han chua phai ndp thué xuat khau, thué nhap khau theo quy dinh cua
Luét Thué xuat khau, thué nhap khau;

d) Hang héa nhap khau dé ban mién thué cho cac co quan va ngudi nudc ngoai &
Viét Nam duogc hudng tiéu chuan mién trir ngoai giao theo ché dd quy dinh dugc mién
thué nhap khau,

Hang hoa nhédp khau dé ban mién thué ¢ cac cua hang mien thué tai cac san bay,
bén cang, nha ga quoc t€ va cac ctra khau bién gioi.
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Co s& nhap khau cac mat hang khong phai chiu thué tiéu thu dic biét khi nhap
khau theo quy dinh tai khoan 2 Diéu nay, néu dung vao muyc dich khac thi phai ké khai
nop thué tidu thu dic biét trong thoi han 03 ngay, ké tir ngdy xuat ding vao muc dich
khac.

Chuwong I1
Cin ctr tinh thué va thué suat

Piéu 4. Ciin ct tinh thué tiéu thu dic biét 1a gia tinh thué cua hang héa, dich vu
chiu thué va thué suat.

Piéu 5. Gia tinh thué tiéu thu dic biét duge quy dinh cu thé nhu sau:

1. D61 véi hang héa san xuat trong nudce 1a gia do co s¢ sadn xuat ban ra chua cé
thu¢ tiéu thu dac biét va chua c6 thué gia tri gia tang.

Gia tinh thué tiéu thy dic biét dbi voi ruou, bia san xuét trong nudc duge quy
dinh nhu sau :

a) Dbi v6i ruou, bia chai clia co s& san xudt ruou, bia trong nude ban theo gia cd
ca vo chai thi gia ban dé 1am cin cr x4c dinh gia tinh thué tiéu thu dic biét duoc trir gia
tri vo chai theo gia thuc té chua co thué tiéu thu dic biét va chua c6 thué gia tri gia
tang.

b) D6i véi bia hdp cua co sd san xuét bia trong nudc ban theo gia c6 ca vo hop
(vo lon) thi gia ban dé 1am can ct xac dinh gia tinh thué tiéu thu dic biét duoc trir gia
tri vo hop (vo lon) theo mirc gia an dinh tinh cho 1 lit bia. Giao B6 Tai chinh quy dinh
cu thé muc gia vo hop (vo lon) duoc trir trong tig thoi ky cho phu hop.

2. D6i v6i hang hoa nhap khau 1a gia tinh thué nhap khau cong véi thué nhap
khau. Truong hop hang hoa nhap khau dugc mién hodc giam thué nhip khau thi gia
tinh thué khong bao gdm phan thué nhap khau dugc mién, giam.

3. D6i v6i hang hoa gia cong 1a gia do co so dua gia cong ban ra chua co thué tiéu
thu dic biét va chua c6 thué gia tri gia tang.

4. Poi voi hang hoa ban theo phuong thire tra gop 1a gia tinh thué tiéu thy dac biét
ctia hang hoa d6 ban theo phuong thirc tra tién mot lan (khoéng bao gdm khoan 14i tra

£op).
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Truong hop co so san xuit kinh doanh ban hang qua cc chi nhanh, ctra hang, co
sO truc thudc, dai 1y ban dung gia hudng hoa hong, gia tinh thué tidu thu dic biét cin
cur vao gia thuc té cac ctira hang, chi nhanh, co s¢ truc thude, dai 1y hudéng hoa hong
ban ra.

5. Dbi voi dich vu 1a gia cung tmg dich vu chua c6 thué tiéu thy dic biét va chua
co thué gia tri gia tang.

Gié cung ung dich vy lam can ctr xac dinh gié chua co thué tiéu thu dic biét dbi
voi mot s6 dich vu duge quy dinh cu thé nhu sau :

- Boi v6i kinh doanh gon 1a gid ban the hoi vién, gia ban vé choi gon.
- D61 voi dich vu ca-si-nd, trd choi bang may gidc-pét, kinh doanh giai tri co dat

cuoc 1a doanh thu tir hoat dong nay trir sé tién da tra thuéng cho khach.

6. Pbi véi hang hoa, dich vy dung dé trao doi, tiéu dung ndi bo, biéu, tang,
khuyén mai 1a gia tinh thué tiéu thu dic biét cla hang hoa, dich vu cung loai hoac
tuong duong tai thoi di€ém phat sinh cac hoat dong nay.

Gia tinh thué tiéu thu dic biét dbi vai hang héa, dich vu quy dinh tai Pidu nay bao gém
ca khoan thu thém tinh ngoai gia ban hang hoa, dich vu ma co s kinh doanh dugc hudng.

Truong hop ddi trong ndp thué cé6 doanh thu bing ngoai té thi phai quy dbi ngoai
t¢ ra ddng Viét Nam theo ty gia hdi doai do Ngan hang Nha nudc Viét Nam cong bd tai
thoi diém phat sinh doanh thu dé xac dinh gia tinh thué.

Bo Tai chinh huéng dan cu thé viéc xac dinh gid chua cé thué tiéu thu dic biét
1am can ct tinh thué d6i véi hang hoa, dich vu chiu thué quy dinh tai Piéu nay.

Piéu 6. Thué suat thué tiéu thu dic biét di v6i hang hoa, dich vu duoc quy dinh
theo Biéu thué tiéu thu dic biét sau day :
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Biéu thué Tiéu thu dic bit

TT Hang hoa, dich vu Thué suit
(%)
Hang hoa
1 | Thuoc 1a diéu, xi ga
a) Thudc 14 diéu c6 dau loc san xuét chii yéu bang nguyén
lidéu nhap khau, xi ga 65
b) Thudc 14 diéu c6 dau loc san xuat chi yéu bang nguyén
lidu san xudt trong nudc 45
¢) Thudc 14 diéu khong dau loc 25
2. | Ruou
a) Ruou tir 40 do trd 1én 75
b) Ruou tir 20 d6 dén dudi 40 do 30
¢) Ruou dudi 20 do, rugu hoa qua 20
d) Ruou thude 15
3. | Bia
a) Bia chai, bia hdp, bia tuoi 75
b) Bia hoi 30
4. |01t
a) O t6 tir 5 chd ngdi tré xudng 80
b) O t6 tir 6 dén 15 chd ngdi 50
¢) O 6 tir 16 dén dudi 24 chd ngdi 25
5. | Xdng cac loai, nap-ta (naptha), ché pham tai hop (reformade
component) va cic ché pham khac dung dé pha ché xing 10
6. | Diéu hoa nhiét d6 co cong suat tir 90.000 BTU trd xuong 15
7. | Baila 40
8. | Vang ma, hang ma 70
II. | Dich vu
1. | Kinh doanh vii truong, mat-xa, (Massage), ka-ra-6-ké (Karaoke) 30
2. | Kinh doanh ca-si-nd (canino), trd choi bang may giac-pot
(jackpot) 25
3. | Kinh doanh giai tri c6 dt cugc 25
4. | Kinh doanh gbn (golf); ban thé hoi vién, vé choi gon 10
5. | Kinh doanh x6 s6 15

Quy dinh cu thé viéc ap dung thué suat thué tiéu thu dic biét d6i véi mot sé hang
hoa, dich vu nhu sau:

1. Béi voi hang hoa thude dién chiu thué tiéu thu dic biét, thué suat thué tiéu thy
dac biét khong phan biét hang hoéa nhap khau hay hang héa san xuat trong nudc.
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2. Thudc 14 diéu c6 dau loc san xuat chu yéu bang nguyén li€u nhap khau la loai
thudc 14 diéu st dung s6 lugng nguyén liéu s¢i thuoéc nhap khau tir 51% tr¢ 1€n so véi
tong sO nguyén li¢u soi thuoc dung cho san xuat san pham do.

3. Mat hang ruou thuéc khong phan biét theo do con. Co s san xudt ruou thude
phai c6 gidy phep san xuét ruou thube va glay chirng nhan dang ky tén, mac nhan, chat
lwong san pham ruou thube do co quan y té hodc co quan co tham quyen cap. Pdi voi
ruou thude nhap khau phai duoc co quan Y té hodc co quan c6 thAm quyén xac dinh la
ruou thudc. Néu khong c6 du nhimg gidy to' quy dinh trén day thi co so san xudt, kinh
doanh phai ndp thué tiéu thy dic biét theo thué suat cua loai ruou c6 do con twong tng.

4. Hang ma thudc dién chiu thué tiéu thu dic biét khong bao gém loai hang ma la
do choi tré em va céac loai hang ma dung dé trang tri.

5. Cac mat }}e‘mg chju thué tiéu thu dic biét thudc nhém "xéng cac loa_}i, nap-ta
(naphtha), ché pham tai hop (reformade component) va cac ché pham khac dé pha ché
xang" do BS Tai chinh phoi hop véi cac co quan li€n quan quy dinh cu the.

Chuwong I11
Pang ky, ké khai ngp thué va quyet toan thué

Piéu 7. Co sé san xuit hang hoéa, kinh doanh dich vu chiu thué tiéu thu dic biét
phai dang ky ndp thué voi co quan Thué noi co s¢ san xuat, kinh doanh dat tru sé
chinh theo quy dinh vé dang ky thué va theo huéng dan cta co quan Thué.

Thoi han ding ky thué cham nhat 1a mudi ngay, ké tir ngy duoc cp gidy ching
nhén dang ky kinh doanh.

Trong trudng hop sap nhap, hop nhét, chia, tach, giai thé, phd san, chuyén d6i
hinh thirc s hitu; giao, ban, khoan, cho thué doanh nghiép nha nudc, thay déi nganh
nghé kinh doanh hozc ngimg kinh doanh, co s& san xuét kinh doanh phai khai bao véi
co quan Thué cham nhét 1a nim ngdy trude khi cé nhitng thay doi trén.

Piéu 8. Co s& san xuat mit hang thudc di¢n chiu thué tiéu thu dic biét co sur dung
nhin hiéu hang hoa phai dang ky mau nhin hiéu hang hoéa véi co quan Thué noi co s&
san xudt, kinh doanh chdm nhit khong qua nim ngay ké tir ngay st dung nhén hiéu.
Khi thay doi nhan hiéu hang hoa, co s& phai khai bio v6i co quan Thué va dang ky
mAau nhan hi¢u hang héa méi sir dung thay thé nhan hi¢u hang héa cii cham nhat 1a nim
ngay ké tir ngay thay doi nhan hiéu.

Piu 9. Co s& san xuét’, nhép khau hang hoa, kinh doanh dich vu chiu thué tiéu
thu dac biét phai ké khai thué ti€u thu dac biét theo quy dinh sau day:
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1. Co s& san xuit hang hoa, kinh doanh dich vu chiu thué tiéu thu dic biét phai ké
khai thué tiéu thu dic biét hang thang khi ti€u thu hang hoa, dich vu va ndp to khai
thué cho co quan Thué trong thoi han cham nhat khong qua mudi ngay dau cua thang
tiép theo. D6i véi co s& san xuit, kinh doanh ¢ s thué tiéu thu dic biét phai nop lon
thi ké khai thué tiéu thu dic biét dinh ky nim ngdy hodc mudi ngdy mot 1an theo quy
dinh cua co quan Thué.

Truong hop trong thang khong phat sinh ,thué tiéu thu déc biét thi co s¢ san Xuét,
kinh doanh van phai ké khai va gui td khai thué cho co quan Thué biét.

2. Co s¢ nhdp khau hang héa phai ké khai va ndp to khai thué tiéu thy ddc biét
theo tirng lan nhdp khau cung véi viéc ké khai thué nhap khau voi co quan Hai quan
noi nhé@p khau hang hoa.

3. Co s& san xuat mat hang chiu thué tiéu thu dic biét béng nguyén liéu da ndp
thué tiéu thu dic biét thi khi ké khai thué tiéu thu dc biét ¢ khau san xuét dugc khau
trir s6 thué tiéu thu dic biét da nop ddi voi nguyén lidu neu c6 chung tir hop phap. S6
thué tiéu thu dic biét duoc khau trur dbi véi nguyén liéu t6i da khong qua so thué tiéu
thu dac biét phai nop & khau san XUuét.

4. Co s6 san xuat, kinh doanh nhiéu loai hang hoa, dich vu thudc dién chiu thué
tiéu thy dic biét c6 thué sut khac nhau thi phai ké khai thué tiéu thy dic biét theo timg
muc thué suét quy dinh ddi véi tung loai hang héa, dich vu; néu khong xac dinh duoc
theo timg mirc thué sudt, thi co s& phai tinh theo murc thué suat cao nhat cta hang hoa, dich
VU ma co s& ¢6 san xuat, kinh doanh.

_ BO Tai chinh quy dinh mau to khai va huéng dan viéc ké khai thué quy dinh tai
biéu nay.

Piéu 10. Thué tiéu thu dic biét duoc ndp vao ngan sach nha nudc theo quy dinh
sau day:

1. Co s& san xuit hang hoa, kinh doanh dich vu chiu thué tiéu thu dic biét phai
ndp thué ti€u thu dac bi¢t vao ngan sach nha nudce tai noi san xuat, kinh doanh.

Thoi han ndp thué cua thiang cham nhat khong qua ngay hai muoi lim cua thang
tiép theo; trudong hop co sd san xuit, kinh doanh c6 s6 thué tiéu thu dic biét phai nop
16n thi phai ndp thué tiéu thu dic biét theo dinh ky nam ngay hodc muoi ngay mot lan
theo quy dinh ctia co quan Thué.

bdi véi nhitng cd nhan, hg san Xuét hang hoa, kinh doanh dich vu chiu thué tiéu
thu dac bi¢t & xa Kho bac Nha nudc thi co quan Thué t6 chuc thu thué va ndp vao ngan
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sach nha nudc. Thoi han co quan Thué ndp tién vao ngan sach nha nudc chim nhét
khong qua ba ngay ké tir ngay thu duogc tién.

Bo Tai chinh huéng din cu thé tha tuc ké khai, nop thué phu hop voi yéu cau cai
cach thu tuc hanh chinh, nang cao y thurc trach nhi¢ém cua co s¢ kinh doanh trudc phéap
luat, dong thoi tang cudng cong tac thanh tra, kiém tra xir Iy vi pham phap luat ciia co
quan Thué, bao dam quan 1y thu thué chat chg, c6 hiéu qua.

2. Co sé nhap khéu hang hoa chiu thué tiéu thu dic biét phai ndp thué tiéu thu dic
biét theo tung lan nhap khéu tai noi ké khai thué. Thoi han thong bao va thoi han ndp
thué tiéu thu dic biét d6i voi hang hoa nhap khau thuc hién theo thoi han thong bao va
nop thué nhap khau.

3. Thué tiéu thu dic biét ndp vao ngan sach nha nudc bﬁng déng Viét Nam.
Truong hop co sé san xuét, kinh doanh c6 doanh thu ban hang hoa, dich vu bang ngoai
t¢ thi phai quy d6i ngoai té ra dong Viét Nam theo ty gia hdi doai do Ngén hang Nha
nugc cong bb tai thoi diém phat sinh doanh thu dé xac dinh sb thué tiéu thy dic biét
phai nop bang dong Viét Nam.

Piéu 11. Co sé san xuit hang hoéa, kinh doanh dich vu chiu thué tiéu thu dic biét
phai quyét toan thué tiéu thu dac biét theo quy dinh nhu sau:

1. Co s& san xuit hang hoa, kinh doanh dich vu chiu thué tiéu thu dic biét phai
thuc hién quyét toan thué tiéu thu dic biét hang ndm véi co quan Thué. Nam quyét
toan thué tinh theo nim dwong lich. Truong hop co sé kinh doanh dugc 4p dung nim
quyét toan tai chinh khac véi nim dwong lich thi van phai quyét toan thué tiéu thu dic
biét theo nam dwong lich. Trong thoi han bdn muoi lam ngay, ké tir ngay két thiic nam,
co s6 phai ndp bao cao quyét toan thué cho co quan Thué va phai ndp day du sb thué
con thleu vao ngan sach nha nudc trong thoi han muoi ngay, ké tu ngay nop bao cao
quyét toan, néu ndp thira thi duoc trir vao sd thué phai nop cua ky tiép theo.

2. Trong trudng hop sap nhap, hop nhét, chia, tach, giai thé, pha san, chuyén doi
hinh thuc s¢ hitru; giao, ban, khoéan, cho thué doanh nghiép nha nudc, chuyén doi nganh
nghé kinh doanh, co s¢ phai thue hién quyét toan thué véi co quan Thué va giri bao cao
quyét toan thué cho co quan Thué trong thoi han bdn muoi 1am ngay, ké tir ngay co
quyét dinh sap nhap, hop nhét, chia, tich, giai thé, pha san, chuyén dbi hinh thic sé
hitu; giao, ban, khoan, cho thué doanh nghiép nha nudc, chuyén dbi nganh nghé kinh
doanh va phai nop day du sé thué con thiéu vao ngin sach nha nudc trong thoi han
mudi ngay ké tir ngay ndp bao cdo quyét toan; néu ndp thira thi duoc trir vao s thué
phai nop cua ky tiép theo hoic duoc hoan thué theo quy dinh.
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Piéu 12. Co s& san xuét, nhap khéu hang hoa chiu thué tiéu thu dic biét duoc
hoan thug¢ ti€u thy dac bi¢t da ndp trong cac truong hop sau :

1. Hang hoa tam nhdp khéu, tai xuat khau.

2. Hang hoa la nguyén li¢u nhap khau dé san xuat, gia cong hang xuat khau theo
hop dong san xuat, gia cong vo1 nudc ngoai.

3. Quyét toan thué khi sap nhap, hop nhét, chia, tach, giai thé, pha san, chuyén doi
hinh thtc s¢ hiru; giao, ban, khoan, cho thué doanh nghiép nha nudc, chuyén d6i nganh
nghé kinh doanh ma c6 s6 thué tiéu thu dic biét da ndp thura.

4. Quyét dinh xtr Iy hoan thué cua co quan c6 tham quyén theo quy dinh cta phap
luat.

Viéc hoan thué tiéu thu dic biét theo quy dinh tai khoan 1 va 2 Piéu nay chi thyuc
hién d6i voi hang héa thuc té xuat khau.

B¢ Tai chinh quy dinh cu thé thi tyc va thim quyén giai quyét hoan thué quy dinh
tai Diéu nay.

Piéu 13. Co s& san xut, nhap khau hang hoa, kinh doanh dich vu chiu thué tiéu
thu dac biét c¢6 trach nhiém :

1. Thuc hién ding kY, ké khai, nop thué, quyét toan thué theo quy dinh; phai ké khai
day du, dung mau to khai thué, quyét toan thué, hoan thué va chiu trach nhiém vé tinh chinh
xac cua viéc ké khai, quyét toan thué, hoan thué.

2. Thuc hién dlipg ché do ké toan, h,(')a don, chirng tir khi mua, ban hang hoa,
dich vu va van chuyén hang hoa chiu thué tiéu thu dac biét theo quy dinh cua phap
luat.

3. Cung cap day du cac ho so, tai li¢u, so li¢u va can ctr c6 lién quan dén vi¢c tinh
thue, ndp thue, quyét toan thué, dé nghi hoan thué tiéu thu dac biét cho co quan Thué.

Piéu 14. Co quan thué c6 nhitng nhiém vu, quyén han va trach nhiém sau dy :

1. Huéng dan ddi tugng nop thué thuc hién ché do ding ky, ké khai, nop thué

theo diing quy dinh cua phap luat thué tiéu thy dic biét.
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2. Thong bao sb thué phai ndp ddi véi cac co sé kinh doanh khong ké khai du sb
thué phai ndp va d6i v6i hd, ca nhan san xuat kinh doanh hang hoa, dich vu thudc dbi
tugng chiu thué tiéu thy dic biét chua thuc hién day du ché do ké toan va hoa don,
chung tir; don dbc dbi twong nop thué nop dung thot han quy dinh; néu qua thoi han
quy dinh ma d6i tugng nop thué chua ndp thué thi ra thong bao vé s6 thué phai ndp va
sO tlen phat chdm ndp theo quy dinh tai cac khoan 2, 3 Diéu 17 ciia Luat Thue tieu thu dac
biét so 05/1998/QH10 ngay 20 thang 5 nam 1998; neu d6i twong ndp thué van khong nop
du s6 thué, sd tién phat theo thong bao thi co quyén 4p dung cac bién phap cudng ché
quy dinh tai khoan 4 Diéu 17 cua Luét Thué tiéu thu dic biét s6 05/ 1998/QH10 ngay 20
thang 5 nim 1998 dé bao dam thu du sb thué, sb tién phat; néu da thyc hién cac bién
phap cudng ché trén day ma ddi tuong ndp thué van khong nop du s6 thué, sb tién phat
thi chuyén hd so sang co quan Nha nudc c6 thim quyén dé xir Iy theo quy dinh cia
phap luat.

3. Kiém tra, thanh tra viéc ké khai, nop thué, quyét toan thué cua dbi twong ndp
thué theo diing quy dinh cta phép luét.

4. Xt 1y vi pham hanh chinh vé thué va giai quyét khiéu nai vé thué.

5. Y&u cau doi tugng ndp thué cung cap so ke toan, hoa don, ching tir va ho so tai
li¢u khéc co lién quan to1 viée tinh thué va ndp thue.

6. Luu giit va sir dung s liéu, tai liéu ma d6i tuong ndp thué va ddi tuong khac
cung cap theo ché do quy dinh.

Piéu 15. Viéc 4n dinh thué tiéu thy dic biét thuc hién theo quy dinh sau :

1. Co quan thué c6 quyén 4n dinh sé thué tiéu thy dic biét phai ndp trong céac
truong hop sau day :

a) béi tuong nop thué khong thuc hién hodc thuc hi¢n khong dung ché do ké
todn, hoa don, ching tir;

b) Doi tugng ndp thué khong ké khai hodc ndp to ké khai qua thoi han da dugc
quy dinh; da ndp to khai nhung ké khai khong dung céc can ctr d€ xac dinh s6 thué tiéu
thu dac biét;

c) D01 tugng nop thué tir chéi viée xudt trinh s6 ké toan, héa don, chirg tir va cac
tai liéu can thiét lién quan dén viéc tinh thué tiéu thy dic biét;

d) Kinh doanh nhung khong c6 ding ky kinh doanh, khong ké khai nop thué ma

bi phéat hién;
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d) Ké khai gia ban lam cin cr xac dinh gia tinh thué tiéu thu dic biét thip hon
10% gia ban hinh thanh trén thi truong cia hang hoa, dich vu d6. B Tai chinh hudéng
dan cy thé vi¢c xac dinh gid thi trudng [am can cr an dinh thué ti€u thu dac biét.

2. Co quan Thué cin clr vao tai liéu diéu tra vé tinh hinh hoat dong san xuét, kinh
doanh ctia d6i twong ndp thué, gia ban ctia hang hoa, dich vu trén thi trudng hodc cin
clr vao s6 thué phai ndp cia co so san xuét, kinh doanh cung nganh nghé c6 quy mé
kinh doanh twong dwong dé 4n dinh sb thué phai nép ddi véi cac truong hop quy dinh
tai khoan 1 Diéu nay.

Chuong IV
Giam thue, mién thué tiéu thu dac biét

Piéu 16. Viéc giam thué, mién thué tiéu thu dic biét theo Piéu 16 Luat Thué tiéu
thu dac biét duoc quy dinh cu thé nhu sau :

1. Co s& san xuét hang hoa thude dién chiu thué tiéu thu dic biét gap kho khan do
thién tai, dich hoa, tai nan bat ngd duoc xét giam thué, mién thué tiéu thu dic biét.
Viéc giam thué, mién thué dugc giai quyét theo nam xay ra thiét hai. Mirc giam duoc
xac dinh trén co s& sd thiét hai do thién tai, dich hoa, tai nan bat ngd gdy ra nhung
khong qua 30% sd thué phai ndp theo luat. Trudng hop bi thiét hai ning khong con kha
nang san xuét, kinh doanh va nop thué thi duoc xét mién thué tiéu thu dic biét.

2. Co s san xudt, 1ap rap 0 to dugc giam thué trén murc thué suat theo Biéu thué
thué tiéu thu dac biét quy dinh tai Di€u 6 Nghi dinh nay nhu sau :
a) Nam 2004 giam 70%;
b) Nam 2005 giam 50%;
¢) Nam 2006 giam 30%;
d) Tir nam 2007 ndp dung thué suat quy dinh.

Bo Tai chinh huéng dan thu tuc, trinh ty, thim quyén xét giam thué, mién thué
quy dinh tai Diéu nay.

Chuwong V
Xir ly vi pham, khen thwéong

Piéu 17. Dbi tuong nop thué, can bo thué va ca nhan khac vi pham  Luat Thué
ti€u thy dac bi¢t thi tuy theo hanh vi va mirc d§ vi pham bi xir phat theo quy dinh tai
biéu 17 va bieu 19 Luat Thueé ti€u thu dac biét s6 05/1998/QH10 ngay 20 thang 5 nam
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1998. Truong hop, Luat Thué tiéu thu dic biét khong quy dinh mirc Xf‘I phat cu thé thi
thuc hién xtr phat theo quy dinh tai cdc van ban phap luat quy dinh vé xtr Iy vi pham
hanh chinh trong linh vyc thué.

Piéu 18. Co quan Thué, can bd thué hoan thanh t6t nhiém vu duoc giao; t6 chuc,
ca nhan c6 thanh tich trong vi¢c thuc hién Luat Thue ti€u thu dac biét; doi tuong ndp
thué thuc hi¢n tot nghia vu ndp thué dugc khen thudng theo quy dinh ctia Chinh phu.

Chuong VI
To chirc thue hién

’ Piéu 19. Nghi dinh nay c6 hi¢u lyc thi hanh tir ngay 01 thang 01 nam 2004 va thay
thé Nghi dinh s6 84/1998/ND-CP ngay 12 thang 10 ndm 1998 cua Chinh phu Quy dinh
chi tiét thi hanh Luat Thué tiéu thu dac biét.

Viéc giai quyét cac ton tai va xtr 1y vi pham vé thué tiéu thu dic biét trude ngay
01 thang 01 nim 2004 duogc thyc hién theo cac quy dinh tuong Gng cua Luat Thué tiéu
thu dic biét va cac quy dinh trong cac vin ban quy pham phap luat vé thué tiéu thy dic
biét ¢6 hi¢u lyuc tai thoi diém do.

,Diéu 20. Truong hop diéu uée quc té ma Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam
ky két hodc tham gia c6 quy dinh khéq vo1 Luat ,Thl}é ti€u thu dac biét thi thué tiéu thu
dac biét thuc hién theo quy dinh tai Piéu udc quoc té do.

Piéu 21. Viéc td chuc thu thué tiéu thu dic biét quy dinh nhu sau :

1. Co quan Thué chiju trach nhiém t6 chtrc thu thué tiéu thu dic biét ddi véi cac co
sO san xuat hang hoa, kinh doanh dich vu chiu thué tiéu thu dac biét.

2. Co quan Hai quan chiu trach nhi€ém t6 chuc thu thué tiéu thu dic biét ddi véi co
s& nhap khau hang héa chiu thué ti€u thu dic biét.

3. Co quan Thué va va co quan Hai quan c6 trach nhiém phéi hop trong viéc quan
1y thu thué ti€u thy dac bi¢t trong pham vi ca nudc.

Bo Tai chinh quy dinh cu thé viéc to chirc thu thué tiéu thy dic biét quy dinh tai
bicu nay.

Piéu 22. B Tai chinh huéng dan thi hanh Nghi dinh nay.
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Cac B9 truong, Thu truong co quan ngang B9, Thu truong co quan thugc Chinh
phu, Chu tich iy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thudc Trung wong chiu trach
nhi¢m thi hanh Nghi dinh nay ./.

TM. Chinh Phu
Thi Tuwéng

Noi nhin :
- Ban Bi thu Trung uwong Pang,
- Thu tudng, cdc PTT Chinh phu,
- iy ban Kinh té va Ngén sach cua Qudc hoi,
- Cac B9, co quan ngang B0,

co quan thudc Chinh phu,
- HPDND, UBND céc tinh, thanh phé truc thudc Trung uong,
- Vin phong Quéc hoi,
- Van phong Chu tich nudc,
- Van phong Trung uwong

va cac Ban cua Dang,
- Vién Kiém sat nhan dan tbi cao, Phan Van Khai

da ky

- Tda 4n nhan dan téi cao,
- Co quan Trung uong cua cac doan thé,
- Cong bao,
- VPCP : BTCN, cac PCN, cac Vu, Cuc,

cac don vi truc thudc,
- Luu : KTTH (5), Van thu.
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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 


(Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và 


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt) 


--------

CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,


NGHỊ ĐỊNH :


Chương I
Đối tượng, Phạm vi áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt


Điều 1. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là hàng hóa, dịch vụ sau đây, trừ các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này.


1. Hàng hóa :


a) Thuốc lá điếu, xì gà;


b) Rượu;


c) Bia;


d) Ô tô dưới 24 chỗ ngồi;


đ) Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng;


e) Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống;


g) Bài lá;


h) Vàng mã, hàng mã.


2. Dịch vụ :


a) Kinh doanh vũ trường, mát-xa (Massage), ka-ra-ô-kê (Karaoke);


b) Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot);


c) Kinh doanh giải trí có đặt cược;


d) Kinh doanh gôn (golf): bán thẻ hội viên, vé chơi gôn;


đ) Kinh doanh xổ số.


Điều 2. Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là các tổ chức, cá nhân (gọi chung là cơ sở) có hoạt động sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 1 Nghị định này.


Cơ sở sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá này ở khâu sản xuất.


Cơ sở nhập khẩu hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiệu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá này ở khâu nhập khẩu.


 Cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.


Điều 3. Hàng hoá quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp sau đây:


1. Hàng hóa do các cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu.


Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.


2. Hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp sau:


a) Hàng hoá nhập khẩu là:


- Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại;


- Quà tặng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. Quà tặng được xác định trong mức quy định của Chính phủ;


- Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao do Chính phủ Việt Nam quy định phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;


- Hàng hoá mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế nhập khẩu; 


b) Hàng hoá chuyển khẩu quá cảnh, mượn đường qua Việt Nam theo các hình thức:


- Hàng hóa chuyển thẳng từ cảng nước xuất khẩu đến cảng nước nhập khẩu, không đến cảng Việt Nam;


- Hàng hóa đến cảng Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam mà đi thẳng tới cảng nước nhập khẩu;


- Hàng hóa đưa vào Kho ngoại quan rồi chuyển đến nước khác, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam theo Quy chế Kho ngoại quan;


- Hàng quá cảnh, mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam trên cơ sở hiệp định đã ký kết giữa hai Chính phủ hoặc ngành, địa phương được Thủ tướng Chính phủ cho phép;


c) Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và hàng hóa tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu trong thời hạn chưa phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 


d) Hàng hóa nhập khẩu để bán miễn thuế cho các cơ quan và người nước ngoài ở Việt Nam được hưởng tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao theo chế độ quy định được miễn thuế nhập khẩu;


Hàng hóa nhập khẩu để bán miễn thuế ở các cửa hàng miễn thuế tại các sân bay, bến cảng, nhà ga quốc tế và các cửa khẩu biên giới.


Cơ sở nhập khẩu các mặt hàng không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều này, nếu dùng vào mục đích khác thì phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày xuất dùng vào mục đích khác.


Chương II
Căn cứ tính thuế và thuế suất


Điều 4. Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và thuế suất.


Điều 5. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định cụ thể như sau:


1. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất bán ra chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng.


Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia sản xuất trong nước được quy định như sau :


a) Đối với rượu, bia chai của cơ sở sản xuất rượu, bia trong nước bán theo giá có cả vỏ chai thì giá bán để làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được trừ giá trị vỏ chai theo giá thực tế chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng.


b) Đối với bia hộp của cơ sở sản xuất bia trong nước bán theo giá có cả vỏ hộp (vỏ lon) thì giá bán để làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được trừ giá trị vỏ hộp (vỏ lon) theo mức giá ấn định tính cho 1 lít bia. Giao Bộ Tài chính quy định cụ thể mức giá vỏ hộp (vỏ lon) được trừ trong từng thời kỳ cho phù hợp.


2.  Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm phần thuế nhập khẩu được miễn, giảm.


3. Đối với hàng hóa gia công là giá do cơ sở đưa gia công bán ra chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng. 


4. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa đó bán theo phương thức trả tiền một lần (không bao gồm khoản lãi trả góp).


Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh bán hàng qua các chi nhánh, cửa hàng, cơ sở trực thuộc, đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt căn cứ vào giá thực tế các cửa hàng, chi nhánh, cơ sở trực thuộc, đại lý hưởng hoa hồng bán ra.


5. Đối với dịch vụ  là giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng.


Giá cung ứng dịch vụ làm căn cứ xác định giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số dịch vụ được quy định cụ thể như sau :


- Đối với kinh doanh gôn là giá bán thẻ hội viên, giá bán vé chơi gôn.


- Đối với dịch vụ ca-si-nô, trò chơi bằng máy giắc-pót, kinh doanh giải trí có đặt cược là doanh thu từ hoạt động này trừ số tiền đã trả thưởng cho khách.


6. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, khuyến mại là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.


Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều này bao gồm cả khoản thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.


Trường hợp đối tượng nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.


Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xác định giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt làm căn cứ tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế quy định tại Điều này.


Điều 6. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ được quy định theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây :


Biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt


		TT

		Hàng hoá, dịch vụ

		Thuế suất


(%)



		I

		Hàng hoá

		



		1

		Thuốc lá điếu, xì gà

		



		

		a) Thuốc lá điếu có đầu lọc sản xuất chủ yếu bằng nguyên


     liệu nhập khẩu, xì gà

		65



		

		b) Thuốc lá điếu có đầu lọc sản xuất chủ yếu bằng nguyên


     liệu sản xuất trong nước

		45



		

		c) Thuốc lá điếu không đầu lọc

		25



		2.

		Rượu

		



		

		a) Rượu từ 40 độ trở lên

		75



		

		b) Rượu từ 20 độ đến dưới 40 độ

		30



		

		c) Rượu dưới 20 độ, rượu hoa quả

		20



		

		d) Rượu thuốc

		15



		3.

		Bia

		



		

		a) Bia chai, bia hộp, bia tươi

		75



		

		b) Bia hơi

		30



		4.

		Ô tô

		



		

		a) Ô tô từ 5 chỗ ngồi trở xuống

		80



		

		b) Ô tô từ 6 đến 15 chỗ ngồi

		50



		

		c) Ô tô từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi

		25



		5.

		Xăng các loại, nap-ta (naptha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác dùng để pha chế xăng

		10



		6.

		Điều hoà nhiệt độ có công suất từ 90.000 BTU trở xuống

		15



		7.

		Bài lá

		40



		8.

		Vàng mã, hàng mã

		70



		II.

		Dịch vụ

		



		1.

		Kinh doanh vũ trường, mát-xa, (Massage), ka-ra-ô-kê (Karaoke)

		30



		2.

		Kinh doanh ca-si-nô (canino), trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot)

		25



		3.

		Kinh doanh giải trí có đặt cược

		25



		4.

		Kinh doanh gôn (golf); bán thẻ hội viên, vé chơi gôn

		10



		5.

		Kinh doanh xổ số

		15





Quy định cụ thể việc áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số hàng hóa, dịch vụ như sau: 


1. Đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt không phân biệt hàng hóa nhập khẩu hay hàng hóa sản xuất trong nước.


2. Thuốc lá điếu có đầu lọc sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu nhập khẩu là loại thuốc lá điếu sử dụng số lượng nguyên liệu sợi thuốc nhập khẩu từ 51% trở lên so với tổng số nguyên liệu sợi thuốc dùng cho sản xuất sản phẩm đó.


3. Mặt hàng rượu thuốc không phân biệt theo độ cồn. Cơ sở sản xuất rượu thuốc phải có giấy phép sản xuất rượu thuốc và giấy chứng nhận đăng ký tên, mác nhãn, chất lượng sản phẩm rượu thuốc do cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với rượu thuốc nhập khẩu phải được cơ quan Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền xác định là rượu thuốc. Nếu không có đủ những giấy tờ quy định trên đây thì cơ sở sản xuất, kinh doanh phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo thuế suất của loại rượu có độ cồn tương ứng.


4. Hàng mã thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không bao gồm loại hàng mã là đồ chơi trẻ em và các loại hàng mã dùng để trang trí.


5. Các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc nhóm "xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng" do Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan quy định cụ thể.


Chương III
Đăng ký, kê khai nộp thuế và quyết toán thuế


Điều 7. Cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải đăng ký nộp thuế với cơ quan Thuế nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt trụ sở chính theo quy định về đăng ký thuế và theo hướng dẫn của cơ quan Thuế.


Thời hạn đăng ký thuế chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh phải khai báo với cơ quan Thuế chậm nhất là năm ngày trước khi có những thay đổi trên.


Điều 8. Cơ sở sản xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có sử dụng nhãn hiệu hàng hóa phải đăng ký mẫu nhãn hiệu hàng hóa với cơ quan Thuế nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh chậm nhất không quá năm ngày kể từ ngày sử dụng nhãn hiệu. Khi thay đổi nhãn hiệu hàng hóa, cơ sở phải khai báo với cơ quan Thuế và đăng ký mẫu nhãn hiệu hàng hóa mới sử dụng thay thế nhãn hiệu hàng hóa cũ chậm nhất là năm ngày kể từ ngày thay đổi nhãn hiệu.


Điều 9. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định sau đây: 

1. Cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tháng khi tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ và nộp tờ khai thuế cho cơ quan Thuế trong thời hạn chậm nhất không quá mười ngày đầu của tháng tiếp theo. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp lớn thì kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt định kỳ năm ngày hoặc mười ngày một lần theo quy định của cơ quan Thuế.


Trường hợp trong tháng không phát sinh thuế tiêu thụ đặc biệt thì cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn phải kê khai và gửi tờ khai thuế cho cơ quan Thuế biết.


2. Cơ sở nhập khẩu hàng hóa phải kê khai và nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng lần nhập khẩu cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu với cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu hàng hoá.


3. Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng nguyên liệu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì khi kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nếu có chứng từ hợp pháp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ đối với nguyên liệu tối đa không quá số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu sản xuất.


4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có thuế suất khác nhau thì phải kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu không xác định được theo từng mức thuế suất, thì cơ sở phải tính theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở có sản xuất, kinh doanh.


Bộ Tài chính quy định mẫu tờ khai và hướng dẫn việc kê khai thuế quy định tại Điều này.


Điều 10. Thuế tiêu thụ đặc biệt được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định sau đây:


1. Cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt vào ngân sách nhà nước tại nơi sản xuất, kinh doanh.


 Thời hạn nộp thuế của tháng chậm nhất không quá ngày hai mươi lăm của tháng tiếp theo; trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh có số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp lớn thì phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo định kỳ năm ngày hoặc mười ngày một lần theo quy định của cơ quan Thuế.


Đối với những cá nhân, hộ sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở xa Kho bạc Nhà nước thì cơ quan Thuế tổ chức thu thuế và nộp vào ngân sách nhà nước. Thời hạn cơ quan Thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá ba ngày kể từ ngày thu được tiền.


Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể thủ tục kê khai, nộp thuế phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trước pháp luật, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật của cơ quan Thuế, bảo đảm quản lý thu thuế chặt chẽ, có hiệu quả.


2. Cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng lần nhập khẩu tại nơi kê khai thuế. Thời hạn thông báo và thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo thời hạn thông báo và nộp thuế nhập khẩu.


3. Thuế tiêu thụ đặc biệt nộp vào ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bằng đồng Việt Nam.


Điều 11. Cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định như sau:


1. Cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải thực hiện quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt hàng năm với cơ quan Thuế. Năm quyết toán thuế tính theo năm dương lịch. Trường hợp cơ sở kinh doanh được áp dụng năm quyết toán tài chính khác với năm dương lịch thì vẫn phải quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt theo năm dương lịch. Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày kết thúc năm, cơ sở phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan Thuế và phải nộp đầy đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán, nếu nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.


2. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, cơ sở phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan Thuế và gửi báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan Thuế trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh và phải nộp đầy đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán; nếu nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế theo quy định. 


Điều 12. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong các trường hợp sau :


1. Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu.


2. Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công với nước ngoài.


3. Quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh mà có số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp thừa.


4. Quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


Việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều này chỉ thực hiện đối với hàng hóa thực tế xuất khẩu.


Bộ Tài chính quy định cụ thể thủ tục và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế quy định tại Điều này.


Điều 13. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có trách nhiệm :


1. Thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế theo quy định; phải kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai, quyết toán thuế, hoàn thuế.


2. Thực hiện đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ và vận chuyển hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật.


3. Cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu và căn cứ có liên quan đến việc tính thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, đề nghị hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan Thuế.


Điều 14. Cơ quan thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau đây : 


1. Hướng dẫn đối tượng nộp thuế thực hiện chế độ đăng ký, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt.


2. Thông báo số thuế phải nộp đối với các cơ sở kinh doanh không kê khai đủ số thuế phải nộp và đối với hộ, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán và hoá đơn, chứng từ; đôn đốc đối tượng nộp thuế nộp đúng thời hạn quy định; nếu quá thời hạn quy định mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế thì ra thông báo về số thuế phải nộp và số tiền phạt chậm nộp theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 17 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; nếu đối tượng nộp thuế vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt theo thông báo thì có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 để bảo đảm thu đủ số thuế, số tiền phạt; nếu đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế trên đây mà đối tượng nộp thuế vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt thì chuyển hồ sơ sang cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.


3. Kiểm tra, thanh tra việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế của đối tượng nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.


4. Xử lý vi phạm hành chính về thuế và giải quyết khiếu nại về thuế.


5. Yêu cầu đối tượng nộp thuế cung cấp sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và hồ sơ tài liệu khác có liên quan tới việc tính thuế và nộp thuế.


6. Lưu giữ và sử dụng số liệu, tài liệu mà đối tượng nộp thuế và đối tượng khác cung cấp theo chế độ quy định.


Điều 15. Việc ấn định thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định sau :


1. Cơ quan thuế có quyền ấn định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong các trường hợp sau đây :


a) Đối tượng nộp thuế không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ;


b) Đối tượng nộp thuế không kê khai hoặc nộp tờ kê khai quá thời hạn đã được quy định; đã nộp tờ khai nhưng kê khai không đúng các căn cứ để xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt;


c) Đối tượng nộp thuế từ chối việc xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc tính thuế tiêu thụ đặc biệt;


d) Kinh doanh nhưng không có đăng ký kinh doanh, không kê khai nộp thuế mà bị phát hiện;


đ) Kê khai giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn 10% giá bán hình thành trên thị trường của hàng hoá, dịch vụ đó. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xác định giá thị trường làm căn cứ ấn định thuế tiêu thụ đặc biệt.


2. Cơ quan Thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đối tượng nộp thuế, giá bán của hàng hoá, dịch vụ trên thị trường hoặc căn cứ vào số thuế phải nộp của cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng ngành nghề có quy mô kinh doanh tương đương để ấn định số thuế phải nộp đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương IV
Giảm thuế, miễn thuế tiêu thụ đặc biệt


Điều 16. Việc giảm thuế, miễn thuế tiêu thụ đặc biệt theo Điều 16 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định cụ thể như sau :


1. Cơ sở sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ được xét giảm thuế, miễn thuế tiêu thụ đặc biệt. Việc giảm thuế, miễn thuế được giải quyết theo năm xảy ra thiệt hại. Mức giảm được xác định trên cơ sở số thiệt hại do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp theo luật. Trường hợp bị thiệt hại nặng không còn khả năng sản xuất, kinh doanh và nộp thuế thì được xét miễn thuế tiêu thụ đặc biệt.


2. Cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô được giảm thuế trên mức thuế suất theo Biểu thuế thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 6 Nghị định này như sau :


a) Năm 2004 giảm 70%;


b) Năm 2005 giảm 50%; 


c) Năm 2006 giảm 30%;


d) Từ năm 2007 nộp đúng thuế suất quy định. 


Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục, trình tự, thẩm quyền xét giảm thuế, miễn thuế quy định tại Điều này.


Chương V


Xử lý vi phạm, khen thưởng


Điều 17. Đối tượng nộp thuế, cán bộ thuế và cá nhân khác vi phạm     Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt  thì tùy theo hành vi và mức độ vi phạm bị xử  phạt theo quy định tại Điều 17 và Điều 19 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998. Trường hợp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định mức xử phạt cụ thể thì thực hiện xử phạt theo quy định tại các văn bản pháp luật quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.


Điều 18. Cơ quan Thuế, cán bộ thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; đối tượng nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế được khen thưởng theo quy định của Chính phủ.


Chương VI
Tổ chức thực hiện


Điều 19. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 và thay thế Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.


Việc giải quyết các tồn tại và xử lý vi phạm về thuế tiêu thụ đặc biệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2004 được thực hiện theo các quy định tương ứng của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực tại thời điểm đó.


Điều 20. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt thì thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều ước quốc tế đó.


Điều 21. Việc tổ chức thu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định như sau :


1. Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với  các cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.


2. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 


3. Cơ quan Thuế và và cơ quan Hải quan có trách nhiệm phối hợp trong việc quản lý thu thuế tiêu thụ đặc biệt trong phạm vi cả nước.


Bộ Tài chính quy định cụ thể việc tổ chức thu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều này.

Điều 22. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.


Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.


TM. Chính Phủ


Thủ Tướng

Nơi nhận :


- Ban Bí thư Trung ương Đảng,


- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,


- ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội,


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,


  cơ quan thuộc Chính phủ,


- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,


- Văn phòng Quốc hội,


- Văn phòng Chủ tịch nước,                                                                  


- Văn phòng Trung ương








  và các Ban của Đảng, 


- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,                                          Phan Văn Khải 

                                                                                            đã ký


- Tòa án nhân dân tối cao,


- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,


- Công báo,


- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,


   các đơn vị trực thuộc,


- Lưu : KTTH (5), Văn thư.
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